Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Gói thầu: Mua sắm hàng hoá phục vụ in tài liệu G01
- Chủ đầu tư: Cục Chính trị Hải quân.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Chất lượng hàng hóa: Các hàng hoá mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Địa điểm bàn giao hàng hóa: Số 22 đường Thiên Lôi, phường An Biên,  TP. Hải Phòng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Các mặt hàng bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có đầy đủ các giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng. Các mặt hàng sẽ được kiểm tra, thử nghiệm theo quy trình nghiệm thu của từng loại mặt hàng. Hàng hóa được bao gói chắc chắn, thuận tiện cho việc di chuyển và cất giữ lâu dài.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Tất cả các hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội hơn so với yêu cầu về thông số, chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất tham khảo. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên hàng hóa, 
thông số kỹ thuật
	Các tiêu chuẩn, giá trị thông số
kỹ thuật chi tiết

	1
	Giấy in ruột 70/90 (60x42 cm)
	Định lượng: 70±1g/m2, khổ 840x600 mm; màu trắng; Độ trắng: ≥  90%,  Độ chặt ≥ 660kg/m3; Độ hút nước ≤ 30%; Độ tro: ≥10%; Độ ẩm: 6±1%; Độ đục ≥ 85%, Độ nhám trung bình: ≤ 450ml/ph; Chỉ số bền kéo trung bình hai hướng  ≥ 33Nm/g; Chỉ số bền xé trung bình ≥ 3,5 mN.m2/g; Độ bụi ≤ 20ppm; Keo bề mặt ≥ 3,5 g/m2/2 mặt; quy cách bao gói: 500 tờ/ram; 10ram/Palet, quấn nilong bọc chống ẩm

	2
	Giấy bìa xanh 180g/m2 (60x42 cm)
	Định lượng: 180±3,6g/m2; xanh ngọc, khổ 600x420 mm; Quy cách bao gói: 250 tờ/ram

	3
	Giấy ốp 150g/m2 (60x42 cm)
	Định lượng 150g/m2; khổ 420x600mm; Quy cách bao gói: 500 tờ/ram; 10ram/palet, quấn nilon bọc chống ẩm.

	4
	Giấy ốp 180g/m2 (39,5x54,5 cm)
	Khổ giấy: 395 × 545 mm
Định lượng: 180 g/m²
Đặc tính: Bề mặt láng mịn, phẳng, không rỗ - không cong vênh; bám mực tốt, không lem, không bụi giấy.
Quy cách bao gói: 500 tờ/ram; 10 ram/palet, quấn nilon bọc chống ẩm, đóng gói chắc chắn để không cong mép trong vận chuyển.

	5
	Giấy chipboard 1600gsm (205x295 cm) 3mm
	Kích thước: 205 × 295 mm
Định lượng: 1600 gsm
Độ dày: 3 mm
Đặc tính: Độ cứng cao, bề mặt phẳng; không cong vênh; tấm mới, sạch, không mốc, không gãy nứt; độ ẩm 8-12%.
Quy cách bao gói: 50 tờ/gói, quấn nilon bọc chống ẩm; đóng gói phẳng, chồng tấm ngay ngắn, đảm bảo không cong mép trong vận chuyển

	6
	Mực màu xanh in offset
	Mực Toyo xanh (Cyan) hoặc tương đương
độ nhớt ổn định, không tách dầu, độ bám dính tốt trên giấy in, bền màu, thời gian khô 10–20 phút, không gây ăn mòn bản in và cao su. Quy cách bao gói: 1Kg/hộp

	7
	Mực màu xanh đỏ offset
	Mực Toyo đỏ (Magenta) hoặc tương đương, độ nhớt ổn định, không tách dầu, độ bám dính tốt trên giấy in, bền màu, thời gian khô 10–20 phút, không gây ăn mòn bản in và cao su. Quy cách bao gói: 1Kg/hộp

	8
	Mực màu xanh vàng offset
	Mực Toyo vàng (Yellow) hoặc tương đương, độ nhớt ổn định, không tách dầu, độ bám dính tốt trên giấy in, bền màu, thời gian khô 10–20 phút, không gây ăn mòn bản in và cao su. Quy cách bao gói: 1Kg/hộp

	9
	Mực màu xanh đen offset
	Mực Toyo đen hoặc tương đương, độ nhớt ổn định, không tách dầu, độ bám dính tốt trên giấy in, bền màu, thời gian khô 10–20 phút, không gây ăn mòn bản in và cao su. Quy cách bao gói: 1Kg/hộp

	10
	Bột axit 
	Bột axit Trung Quốc hoặc tương đương
Độ tinh khiết ≥98%; không tạp chất.

	11
	Sữa lau bản kẽm 
	Sữa lau bản kẽm Duckmeister hoặc tương đương
làm sạch bề mặt bản in, không làm mòn hoặc hỏng bản, pH trung tính hoặc cận trung tính, không gây độc hại cho người sử dụng.

	12
	Bông đá lau bản 
	Bông đá lau bản Spontex Viskovita hoặc tương đương
Không rời xơ; không làm xước bản.

	13
	Bột khô 
	Druckmeister 35C hoặc chất lượng tương đương, quy cách bao gói: 1kg/túi

	14
	Dung dịch làm ẩm
	Combifix-Đức hoặc chất lượng tương đương, pH ở 20oC: 3.5-5.5; Dung môi hữu cơ ≤0,1%; mật độ ở 20oC: 1.03g/cm3; khả năng hòa tan trong nước: hòa tan hoàn toàn. Quy cách: 5lit/can

	15
	Gôm bản kẽm 
	Gôm bản kẽm GumminPP 1006 hoặc tương đương

	16
	Thuốc tút bản kẽm 
	Thuốc tẩy bản kẽm Huber hoặc tương đương,

	17
	Cao su 1075x940 nẹp 5mm
	Cao su in Advantage Plus 1075×940 nẹp 5 mm hoặc tương đương; bề mặt cao su mịn, đàn hồi tốt, bám lô ổn định; độ cứng 78–84 Shore A; chịu dung môi rửa lô, không trương nở; không rỗ - không gợn sóng; phù hợp máy in offset tờ rời.

	18
	Cồn công nghiệp
	Cồn công nghiệp sử dụng cho in ấn, độ tinh khiết ≥ 95%, không lẫn tạp chất rắn, quy cách đóng gói: 20lít/can

	19
	Kẽm 800x1030x0,3mm
	Bản kẽm in offset kích thước 800×1030×0,30 mm ± 0,02 mm, bề mặt phủ nhạy sáng đều, độ bền in tối thiểu 50.000 tờ/lần kẹp trong điều kiện in bình thường.

	20
	Màng cán nhiệt 17mic 
	Màng cán nhiệt BOPP/PP dày 17 µm ± 5%, mặt keo bám tốt với bề mặt in offset, không bong mép, không nhăn sau cán, phù hợp nhiệt độ cán 95–120°C. Khổ màng 39cm

	21
	Ghim đóng sách 0,5mm
	Kích cỡ dây ghim: 0,5 mm; Đóng gói: 2kg/ 1 cuộn
Chất liệu: Mạ kẽm.

	22
	Băng keo s7cm - 12 yard xanh dương
	Chiều rộng: 7cm, chiều dài 12 yards 
Nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao.
Màu sắc: xanh dương
Đóng gói: 5 cuộn/cây

	23
	Vải xanh chéo
	Vải xanh chéo, cắt thành khổ 1m.

	24
	Keo sữa 
	Keo sữa Techchem P115A hoặc chất lượng tương đương, quy cách bao gói: 1kg/túi

	25
	Dung dịch rửa lô và cao su
	Dung dịch rửa lô cao su, có khả năng hòa tan mực, dầu mỡ tốt, bay hơi vừa phải, không làm trương nở hoặc lão hóa cao su, không gây ăn mòn kim loại.

	26
	Giẻ lau cotton màu trắng khổ A4, không may
	Giẻ cotton trắng hoặc sáng màu, cắt khổ tương đương A4, thấm hút tốt, không bụi, xơ

	27
	Mực in cartridge 303
	Hộp mực in laser tương thích cartridge 303 hoặc tương đương, dùng cho máy in cùng chuẩn, bản in đậm, nét, không lem, không gây kẹt giấy, số lượng bản in tối thiểu bằng thông số kỹ thuật nhà sản xuất gốc.

	28
	Giấy lót ống 
	Lót ống máy in Offset có độ dày giấy lót 0,1mm; bề mặt phẳng, mịn, đồng đều; Giấy có độ dày sai số +/- 0,01 mm.

	29
	Mài dao máy xén kyodo seike
	Đảm bảo lưỡi dao sắc, độ phẳng và góc mài đúng chuẩn máy, sau mài cắt không xơ mép giấy.

	30
	Thanh lót dao cắt giấy vuông 20x1200mm
	Thanh lót dao bằng nhựa, kích thước 20×1200 mm, bề mặt phẳng, độ cứng phù hợp, không cong vênh, dùng cho máy xén giấy

	31
	Dầu thủy lực 68 
	Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW 68 hoặc chất lượng tương đương
Độ nhớt động học (40°C, cSt): 68
Độ nhớt động học (100°C, cSt): 8.9
Điểm chớp cháy (°C): 240
Chỉ số nhớt ((V.I): 110
Điểm đông đặc(°C): -25 ↓
Độ ăn mòn tấm đồng (100°C, 3 giờ): 1A

	32
	Găng tay cao su 0,4x330mm
	Chống dầu, chống nước, chống hoá chất; độ dày 0,4mm, chiều dài 330mm

	33
	Kem giặt 
	Kem giặt dùng vệ sinh vải, vật tư phục vụ in, có khả năng tẩy sạch bẩn mực/dầu, không ăn mòn kim loại, không gây kích ứng mạnh cho da tay khi sử dụng.

	34
	Giấy in laser A4 80gsm
	Kích thước: 210x297mm, định lượng 80gsm, 500 tờ/ram

	35
	Giấy in laser A3 80gsm
	Kích thước: 420x297mm, định lượng 80gsm, 500 tờ/ram

	36
	Bút lông dầu
	Bút lông dầu màu đen

	37
	Chậu nhựa  (35 x 12,2 cm)
	Chậu nhựa tròn hoặc tương tự, kích thước 35 cm đường kính, cao 12 cm, chất liệu nhựa PP/HDPE dày, chịu lực, không rò rỉ.

	38
	Dao rọc giấy 
	Kéo cắt giấy bằng hợp kim chống gỉ loại lớn dài 21cm

	39
	Nấm đồng xu D28/10x0,5
	Kích thước D28/10x0,5

	40
	Cánh than (95x41x4 mm)
	Cánh than dùng cho bơm chân không khô, có kích thước (95x41x4 mm)

	41
	Sút rửa bản 
	Trung Quốc hoặc chất lượng tương đương

	42
	Mỡ bò
	Mỡ bò chịu nhiệt castrol hoặc chất lượng tương đương

	43
	Giấy ráp (230x280mm)
	Giấy nhám kích thước 230x280mm (cỡ hạt 120)

	44
	Tất lô 84 kim tổng hợp
	Tất lô làm từ sợi tổng hợp, dạng ống, dùng bọc lô cao su máy in offset, thấm hút tốt, không rụng sợi, chịu mài mòn và không bị ảnh hưởng bởi dung môi rửa lô.

	45
	Bàn chải nhựa 
	Bàn chải tay, cán nhựa, lông nylon, độ cứng trung bình, dùng vệ sinh máy, không làm trầy xước bề mặt cần bảo vệ.

	46
	Kéo cắt giấy 
	Chiều dài: 21 cm
Lưỡi kéo: Hợp kim thép chống gỉ, sắc bén
Tay cầm: Nhựa ABS/PVC bền, cầm chắc
Cắt giấy mượt, không xơ rách

	47
	Cọ tút bản 5mm
	Cọ nhỏ rộng 5 mm, lông mềm/vừa, không rụng, cán chịu hóa chất, dùng để bôi thuốc tút bản, không làm xước bề mặt bản kẽm.

	48
	Chỉ dù nylon se3 100g
	Cuộn chỉ dù nylon se 3, trọng lượng khoảng 100 g/cuộn, sợi bền, chịu lực kéo tốt, không xù lông.

	49
	Kim máy khâu 140/22
	Kim máy khâu công nghiệp cỡ 140/22 hoặc tương đương, phù hợp loại máy mà Xưởng in đang sử dụng, mũi sắc, không cong, không gãy khi vận hành bình thường.

	50
	Chổi quét keo 7,5cm
	Chổi quét keo bản rộng 7,5 cm, lông dày, không rụng, cán gỗ/nhựa, chịu được dung môi keo, dùng quét keo đều bề mặt.

	51
	Con lăn keo 15cm
	Con lăn phủ keo bản rộng 15 cm, lô cao su hoặc foam mềm, đàn hồi tốt, lăn đều, không để lại vệt, cán cứng chắc.

	52
	Giấy can A4 83gsm
	Giấy can Gateway hoặc tương đương
Khổ A4 (210 × 297 mm)
Định lượng: 83 g/m²
Độ dày tương ứng: 70–75 µm
Màu sắc: Trắng mờ (tracing) – thấu quang
Bề mặt mịn, độ trong suốt cao
Có khả năng viết, vẽ, in laser/in phun
Độ truyền sáng ≥ 70%
Độ bền kéo ≥ 12 N
Độ nhẵn bề mặt ≥ 100s
Ít hút ẩm, không cong vênh khi sử dụng
Quy cách đóng gói: 10-100 tờ/bộ hoặc theo quy cách của nhà sản xuất

	53
	Thước kẻ nhựa mica 100cm
	Chiều dài: 100 cm
Chất liệu: Nhựa mica/acrylic cứng (hoặc tương đương)
Độ dày: 3-5 mm
Vạch chia mm–cm, rõ nét, không phai
Sai số cho phép: ≤ ±0,5 mm
Sản phẩm mới, chưa qua sử dụng

	54
	Khẩu trang vải dệt kim
	Khẩu trang vải hoặc không dệt, tối thiểu 2–3 lớp, ôm vừa mặt, có khả năng lọc bụi mịn cơ bản.

	55
	Bút đánh dấu dòng
	Loại bút highlight dùng để tô nổi dòng chữ
Ngòi dẹt 1–4 mm
Màu mực: Xanh (hoặc các màu theo nhà sản xuất)
Mực nhanh khô, không lem, không thấm xuyên trang
Dung môi an toàn, không độc hại
Thân bút nhựa, nắp đậy kín, dùng được > 200 m


Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra nhãn mác, quy cách bao gói hàng hóa;
- Kiểm tra hạn sử dụng của từng loại hàng hóa;
- Kiểm tra định lượng giấy, chất lượng, kích thước các loại hàng hoá.

